
 
 

Phụ lục 

DANH SÁCH CÁC CUỘC THANH TRA NĂM 2025 
(Kèm theo Kế hoạch công tác thanh tra năm 2024 của UBND tỉnh Nam Định) 

 

TT Đối tượng thanh tra Nội dung thanh tra 

Thời 

gian 

thanh 

tra 

 

Dự kiến 

thời gian 

triển khai 

thanh tra 

Ghi 

chú 

THANH TRA TỈNH 

1 

Dự án: Nạo vét, kiên cố hóa và 

nâng cấp bờ kênh láng 10 xã Xuân 

Đài, huyện Xuân Trường 

Việc chấp hành pháp luật về quản lý đầu tư xây dựng cơ bản  45 ngày Quý I  

2 

Dự án: Cải tạo, nâng cấp tuyến 

đường số 8 xã Nam Điền (xã Điền 

Xá cũ), huyện Nam Trực 

Việc chấp hành pháp luật về quản lý đầu tư xây dựng cơ bản 45 ngày Quý I  

3 UBND huyện Hải Hậu 

Trách nhiệm trong việc thực hiện pháp luật về thanh tra, tiếp công 

dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng, 

tiêu cực 

45 ngày Quý I   

4 UBND huyện Ý Yên 

Trách nhiệm trong việc thực hiện pháp luật về thanh tra, tiếp công 

dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng, 

tiêu cực 

45 ngày Quý I   

5 UBND huyện Xuân Trường 

Trách nhiệm trong việc thực hiện pháp luật về thanh tra, tiếp công 

dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng, 

tiêu cực 

45 ngày Quý I  

6 UBND huyện Nam Trực 

Trách nhiệm trong việc thực hiện pháp luật về thanh tra, tiếp công 

dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng, 

tiêu cực 

45 ngày Quý II   
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7 UBND thành phố Nam Định 

Trách nhiệm trong việc thực hiện pháp luật về thanh tra, tiếp công 

dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng, 

tiêu cực 

45 ngày Quý II   

8 
Công ty TNHH MTV Thương mại 

Lộc Hòa 
Việc chấp hành pháp luật về thuế 45 ngày Quý II 

(1)  

9 
Công ty Cổ Phần Xây Dựng Hạ 

Tầng Đại Phong 
Việc chấp hành pháp luật về thuế 45 ngày Quý II 

10 
Công ty TNHH MTV Thương mại 

tổng hợp Liên Hùng 
Việc chấp hành pháp luật về thuế 45 ngày Quý III 

11 
Công ty TNHH Vàng Bạc Phúc 

Thành 
Việc chấp hành pháp luật về thuế 45 ngày Quý III 

12 
Công ty TNHH Kinh koanh 

Thương mại Châu Thành 
Việc chấp hành pháp luật về thuế 45 ngày Quý III 

13 Công ty TNHH Đại Phát Vượng Việc chấp hành pháp luật về thuế 45 ngày Quý III 

14 
Công ty Cổ Phần Tập đoàn Nam 

Cường Hà Nội 
Việc chấp hành pháp luật về thuế 45 ngày Quý III 

15 Công ty TNHH Hiệu Hà Việc chấp hành pháp luật về thuế 45 ngày Quý III 

16 
Công ty TNHH Dệt May và 

Thương mại Duy Trang 
Việc chấp hành pháp luật về thuế 45 ngày Quý IV 

17 
Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng 

và Thương mại 126 
Việc chấp hành pháp luật về thuế 45 ngày Quý IV 

18 
Công ty TNHH Smart Shirts 

Garments Manufacturing Hải Hậu 
Việc chấp hành pháp luật về thuế 45 ngày Quý IV 

                                                           
1 Theo đề nghị của Cục Thuế tỉnh Nam Định tại Văn bản số 8989/CTNDI-TTKT3 ngày 20/11/2024 
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19 
Công ty Cổ phần Xây dựng Dung 

Trường 
Việc chấp hành pháp luật về thuế 45 ngày Quý IV 

20 
Công ty Cổ Phần Thiên Minh 

Trường 
Việc chấp hành pháp luật về thuế 45 ngày Quý IV 

21 Công ty TNHH Huy Hồng Việc chấp hành pháp luật về thuế 45 ngày Quý IV 

22 
Công ty Cổ phần Xây dựng 

Trường Hải Tiến 
Việc chấp hành pháp luật về thuế 45 ngày Quý IV  

23  Thanh tra đột xuất, thanh tra chuyên đề theo chỉ đạo của Thanh tra Chính phủ, Chủ tịch UBND tỉnh     

THANH TRA SỞ CÔNG THƯƠNG 

1 Điện lực Hải Hậu 
Việc chấp hành các quy định của pháp luật trong hoạt động Điện 

lực. 
30 ngày Tháng 2-3   

2 Điện lực Giao Thủy 
Việc chấp hành các quy định của pháp luật trong hoạt động Điện 

lực. 
30 ngày Tháng 4-5   

3 
Công ty TNHH Thương mại Hoà 

Bình 

Việc chấp hành các quy định của pháp luật trong hoạt động sản 

xuất, kinh doanh thực phẩm 
30 ngày Tháng 6-7   

4 Công ty Xăng dầu Hà Nam Ninh 
Về việc Việc tuân thủ các quy định của pháp luật trong kinh doanh 

xăng dầu 
30 ngày Tháng 8-9   

5 
Công ty TNHH Thương mại Phúc 

Thái 

Việc chấp hành các quy định của pháp luật trong kinh doanh và 

chiết nạp khí dầu mỏ hóa lỏng LPG 
30 ngày 

Tháng 10-

11 
  

THANH TRA SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

1 
Trường THCS Điền Xá, Nam Tiến 

và Bình Minh,  huyện Nam Trực 

Việc triển khai chương trình giáo dục phổ thông 2018; quản lý dạy 

thêm, học thêm; việc thực hiện các khoản thu, chi từ người học; 

công tác kiểm tra nội bộ;… 

30 ngày Quý I   
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2 

Trường Tiểu học Hải Chính,  Hải 

Phương và Hải Long, huyện Hải 

Hậu 

Việc triển khai chương trình giáo dục phổ thông 2018; việc thực 

hiện các khoản thu, chi từ người học; công khai theo Thông tư số 

09/2024/TT-BGDĐT; công tác kiểm tra nội bộ;… 

30 ngày Quý I   

3 

Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - 

Giáo dục thường xuyên  huyện 

Nam Trực 

Việc triển khai chương trình giáo dục phổ thông 2018; quản lý dạy 

thêm, học thêm; việc thực hiện các khoản thu, chi từ người học; 

công tác kiểm tra nội bộ;… 

30 ngày Quý I   

4 

Trường Mầm non Trực Mỹ, Trực 

Thuận và Trực Hùng, thuộc huyện 

Trực Ninh 

Việc triển khai một số quy định về chuyên môn; việc thực hiện 

các khoản thu, chi từ người học; công tác kiểm tra nội bộ; công 

khai theo Thông tư số 09/2024/TT-BGDĐT;… 

30 ngày Quý I   

5 
Trường THPT Đỗ Huy Liệu, 

THPT Nam Trực 

Trách nhiệm của Thủ trưởng đơn vị trong việc thực hiện pháp luật 

về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; thực hiện quy chế 

dân chủ; công tác quản lý, sử dụng đội ngũ; thực hành tiết kiệm, 

chống lãng phí;… 

30 ngày Tháng 8-9   

6 
Chuyên đề đầu năm học đối với 

các cơ sở giáo dục 

Công tác quản lý dạy thêm, học thêm/dạy kỹ năng sống; việc thực 

hiện các khoản thu, chi từ người học; công tác tuyển sinh đầu cấp; 

công khai theo Thông tư số 09/2024/TT-BGDĐT;…   

30 ngày 
Tháng 9-

10 
  

7 
Trường THPT Xuân Trường C, 

THPT Thịnh Long 

Việc triển khai chương trình giáo dục phổ thông 2018; quản lý dạy 

thêm, học thêm; việc thực hiện các khoản thu, chi từ người học; 

việc thực hiện công khai theo Thông tư số 09/2024/TT-BGDĐT; 

công tác kiểm tra nội bộ;… 

30 ngày 
Tháng  

10-11 
  

8 
Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện 

Hải Hậu 

Công tác tham mưu, ban hành văn bản chỉ đạo và tổ chức triển 

khai thực hiện việc: xây dựng kế hoạch giáo dục; quản lý và sử 

dụng các khoản thu từ người học; quản lý dạy thêm, học thêm/dạy 

kỹ năng sống; công tác kiểm tra, kiểm tra nội bộ;… 

30 ngày 
Tháng 11-

12 
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9 
Trường THPT Lương Thế Vinh, 

THPT Phạm Văn Nghị 

Việc triển khai chương trình giáo dục phổ thông 2018; quản lý dạy 

thêm, học thêm; việc thực hiện các khoản thu, chi từ người học; 

việc thực hiện công khai theo Thông tư số 09/2024/TT-BGDĐT; 

công tác kiểm tra nội bộ;… 

30 ngày 
Tháng 11-

12 
  

10 
Hội đồng thi (các khâu coi thi, 

chấm thi, phúc khảo,…). 
Thanh tra, kiểm tra các kỳ thi do Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức. 30 ngày 

Theo lịch 

thi của Sở 

GDĐT 

  

11 
Hội đồng thi (các khâu coi thi, 

chấm thi, phúc khảo,…). 
Thanh tra, kiểm tra kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025. 30 ngày 

Theo lịch 

thi của Bộ 

GDĐT 

  

THANH TRA SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI 

1 
 Trường Trung cấp Giao thông vận 

tải Nam Định 

Trách nhiệm việc thực hiện các quy định của pháp luật về tiếp 

công dân, khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; 

thực hành tiết kiệm, chống lãng phí  

30 ngày Quý I   

2 

Phòng Quản lý kết cấu hạ tầng 

giao thông thuộc Sở Giao thông 

vận tải Nam Định 

Việc thực hiện các quy định của pháp luật về trình tự, thủ tục, nội 

dung cấp giấy phép thi công và quản lý giấy phép thi công công 

trình trên đường bộ đang khai thác thuộc quản lý của Sở Giao 

thông vận tải Nam Định 

30 ngày Quý II   

3 
Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 

số 1802D 

Việc thực hiện các quy định của pháp luật trong hoạt động kiểm 

định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông 

cơ giới đường bộ  

30 ngày Quý III   

4 
Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 

số 1803D 

Việc thực hiện các quy định của pháp luật trong hoạt động kiểm 

định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông 

cơ giới đường bộ  

30 ngày Quý III   
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5 Công ty TNHH Hoa Mai 
Việc chấp hành các quy định của pháp luật về kinh doanh vận tải 

hàng hóa bằng xe ô tô 
30 ngày Quý III   

6 
Công ty Vận tải và Thương mại 

Việt Chiến 

Việc chấp hành các quy định của pháp luật về kinh doanh vận tải 

hàng hóa bằng xe ô tô 
30 ngày Quý III   

7 Công ty Cổ phần Trịnh Nghiên 
Việc chấp hành các quy định của pháp luật về kinh doanh vận tải 

hàng hóa bằng xe ô tô 
30 ngày Quý III   

8 
Công ty THHH MTV Thương mại 

và Dịch vụ Hải Linh Phương 

Việc chấp hành các quy định của pháp luật về kinh doanh vận tải 

hàng hóa bằng xe ô tô 
30 ngày Quý III   

9 
Công ty Cổ phần vận tải thương 

mại và dịch vụ Đức Phát 

Việc chấp hành các quy định của pháp luật về kinh doanh vận tải 

hàng hóa bằng xe ô tô 
30 ngày Quý III   

10 

Công ty Cổ phần di chuyển xanh 

và thông minh GSM - Chi nhánh 

Nam Định 

Việc chấp hành các quy định của pháp luật về kinh doanh vận tải 

hành khách bằng xe ô tô 
30 ngày Quý IV   

11 HTX Vận tải đường bộ Trực Ninh 
Việc chấp hành các quy định của pháp luật về kinh doanh vận tải 

hành khách bằng xe ô tô 
30 ngày Quý IV   

12 
HTX Đầu từ và Phát triển An Đức 

Hưng  

Việc chấp hành các quy định của pháp luật về kinh doanh vận tải 

hành khách bằng xe ô tô 
30 ngày Quý IV   

13 
Công ty TNHH Thương mại tổng 

hợp Tú Anh 

Việc chấp hành các quy định của pháp luật về kinh doanh vận tải 

hành khách bằng xe ô tô 
30 ngày Quý IV   

14 
Công ty TNHH Thương mại 

Trường Hải 

Việc chấp hành các quy định của pháp luật về kinh doanh vận tải 

hành khách bằng xe ô tô 
30 ngày Quý IV   

15 Hộ Kinh doanh Vũ Văn Hoà   
Việc chấp hành các quy định của pháp luật về kinh doanh vận tải 

hành khách bằng xe ô tô 
30 ngày Quý IV   

THANH TRA SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ 

1 UBND huyện Vụ Bản 

Việc chấp hành pháp luật về đấu thầu giai đoạn 2023-2024; lập và giao 

kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025, kế hoạch 

đầu tư công năm 2024 của huyện Vụ Bản 

30 ngày Quý III   
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2 
Ban Quản lý dự án đầu tư xây 

dựng tỉnh Nam Định 

Việc chấp hành các quy định về quản lý dự án; chấp hành các quy 

định trong lĩnh vực đấu thầu đối với dự án: Xây dựng, cải tạo nhà 

hiệu bộ, nhà lớp học và một số hạng mục phụ trợ Trường THPT 

Nguyễn Khuyến, thành phố Nam Định 

30 ngày Quý I   

3 
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn 

Việc chấp hành các quy định về quản lý dự án; chấp hành các quy 

định trong lĩnh vực đấu thầu đối với dự án: Cải tạo nâng cấp tuyến 

đê bối Yên Lộc, Yên Phúc, Ý Yên 

30 ngày Quý II   

4 UBND huyện Nam Trực 

Việc chấp hành các quy định về quản lý dự án; chấp hành các quy 

định trong lĩnh vực đấu thầu đối với dự án: Xây dựng khu dân cư 

tập trung xã Nam Hồng, huyện Nam Trực 

30 ngày Quý IV   

THANH TRA SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 

1 
Công ty TNHH Thương mại và 

Dịch vụ y tế Hồng Thuận 

Thanh tra về việc chấp hành Luật năng lượng nguyên tử, Luật 

Đo lường 
30 ngày Quý I   

2 
Công ty TNHH Hiếu Đức HT - 

Phòng khám đa khoa Hiếu Đức 

Thanh tra về việc chấp hành Luật năng lượng nguyên tử, Luật 

Đo lường 
30 ngày Quý I   

3 

Phòng khám đa khoa Nghĩa Hưng 

- Công ty cổ phần Y dược Tân 

Bình 

Thanh tra về việc chấp hành Luật năng lượng nguyên tử, Luật 

Đo lường 
30 ngày Quý I   

4 

Phòng khám đa khoa 568 – Công 

ty TNHH Dịch vụ Y tế Truyền 

thông Việt Nam 

Thanh tra về việc chấp hành Luật năng lượng nguyên tử, Luật 

Đo lường 
30 ngày Quý I   

5 

Phòng khám đa khoa Kim Thành – 

Công ty TNHH Thương mại và 

Dịch vụ tổng hợp Kim Thành  

Thanh tra về việc chấp hành Luật năng lượng nguyên tử, Luật 

Đo lường 
30 ngày Quý I   
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6 
Công ty TNHH Xăng dầu Nam 

Vinh 

Việc chấp hành Luật đo lường, Luật Tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ 

thuật, Luật Chất lượng sản phẩm hàng hóa 
30 ngày Quý III   

7 
Doanh nghiệp tư nhân Nguyên 

Thanh  

Thanh tra về việc chấp hành Luật đo lường, Luật Tiêu chuẩn và 

quy chuẩn kỹ thuật, Luật Chất lượng sản phẩm hàng hóa 
30 ngày Quý III   

8 
Công ty TNHH xăng dầu  Hồng 

Anh 

Việc chấp hành Luật đo lường, Luật Tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ 

thuật, Luật Chất lượng sản phẩm hàng hóa 
30 ngày Quý III   

9 
Doanh nghiệp tư nhân Nguyệt 

Hùng 

Việc chấp hành Luật đo lường, Luật Tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ 

thuật, Luật Chất lượng sản phẩm hàng hóa 
30 ngày Quý III   

10 
Doanh nghiệp tư nhân Trần Phúc 

Thành 

Việc chấp hành Luật đo lường, Luật Tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ 

thuật, Luật Chất lượng sản phẩm hàng hóa 
30 ngày Quý III   

11 
Công ty TNHH Xăng dầu Lợi 

Ngoan 

Việc chấp hành Luật đo lường, Luật Tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ 

thuật, Luật Chất lượng sản phẩm hàng hóa 
30 ngày Quý III   

12 Doanh nghiệp tư nhân Duy Khôi 
Việc chấp hành Luật đo lường, Luật Tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ 

thuật, Luật Chất lượng sản phẩm hàng hóa 
30 ngày Quý III   

13 
Công ty TNHH Thương mại Xăng 

dầu Thanh Hằng 

Việc chấp hành Luật đo lường, Luật Tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ 

thuật, Luật Chất lượng sản phẩm hàng hóa 
30 ngày Quý III   

14 Công ty TNHH Ninh Cơ One 
Việc chấp hành Luật đo lường, Luật Tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ 

thuật, Luật Chất lượng sản phẩm hàng hóa 
30 ngày Quý III   

15 Công ty Cổ phần Vận tải Hải Hà 
Việc chấp hành Luật đo lường, Luật Tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ 

thuật, Luật Chất lượng sản phẩm hàng hóa 
30 ngày Quý III   

16 
Công ty Cổ phần Thương mại 

Hồng Phú 

Việc chấp hành Luật đo lường, Luật Tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ 

thuật, Luật Chất lượng sản phẩm hàng hóa 
30 ngày Quý III   

17 

Doanh nghiệp tư nhân Thương 

mại và Dịch vụ tổng hợp Trường 

Thịnh 

Việc chấp hành Luật đo lường, Luật Tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ 

thuật, Luật Chất lượng sản phẩm hàng hóa 
30 ngày Quý III   
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18 
Doanh nghiệp tư nhân Vàng Bạc 

Chuyền Lượng 

Việc chấp hành Luật đo lường, Luật Chất lượng sản phẩm hàng 

hóa và các quy định về ghi nhãn hàng hóa 
30 ngày Quý IV   

19 
Doanh nghiệp tư nhân Vàng Bạc 

Đức Tân 

Việc chấp hành Luật đo lường, Luật Chất lượng sản phẩm hàng 

hóa và các quy định về ghi nhãn hàng hóa 
30 ngày Quý IV   

20 
Công ty TNHH Thương mại Vàng 

Bạc Đá Quý Thịnh Vượng 

Việc chấp hành Luật đo lường, Luật Chất lượng sản phẩm hàng 

hóa và các quy định về ghi nhãn hàng hóa 
30 ngày Quý IV   

21 
Doanh nghiệp tư nhân vàng bạc 

Duy Tiên 

Việc chấp hành Luật đo lường, Luật Chất lượng sản phẩm hàng 

hóa và các quy định về ghi nhãn hàng hóa 
30 ngày Quý IV   

22 
Doanh nghiệp tư nhân Vàng Bạc 

Đại Trang 

Việc chấp hành Luật đo lường, Luật Chất lượng sản phẩm hàng 

hóa và các quy định về ghi nhãn hàng hóa 
30 ngày Quý IV   

23 
Doanh nghiệp tư nhân Vàng Bạc 

Yến Hiển 

Việc chấp hành Luật đo lường, Luật Chất lượng sản phẩm hàng 

hóa và các quy định về ghi nhãn hàng hóa 
30 ngày Quý IV   

24 
Doanh nghiệp tư nhân Vàng Bạc 

Tươi Tụng 

Việc chấp hành Luật đo lường, Luật Chất lượng sản phẩm hàng 

hóa và các quy định về ghi nhãn hàng hóa 
30 ngày Quý IV   

25 
Doanh nghiệp tư nhân Vàng Bạc 

Đức Vịnh 

Việc chấp hành Luật đo lường, Luật Chất lượng sản phẩm hàng 

hóa và các quy định về ghi nhãn hàng hóa 
30 ngày Quý IV   

26 
Công ty Cổ phần Nam Phương 

Hồng 

Việc chấp hành Luật Khoa học và Công nghệ đối với các nhiệm 

vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh có sử dụng ngân sách nhà nước: 

Tạo lập, quản lý và phát triển nhãn hiệu tập thể “Phở xưa Nam 

Định” dành cho sản phẩm Phở tại Nam Định 

30 ngày Quý II   

27 
Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Nam 

Định 

Việc chấp hành Luật Khoa học và Công nghệ đối với các nhiệm 

vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh có sử dụng ngân sách nhà nước: 

Nghiên cứu đề xuất hệ thống cảnh báo, dự báo sớm rủi ro do xâm 

nhập mặn gây ra tại tỉnh Nam Định 

30 ngày Quý II   
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THANH TRA SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH Và XÃ HỘI 

1 Công ty Cổ phần TCE Vina Denim Việc chấp hành các quy định của pháp luật về lao động   30 ngày Qúy II, III   

2 Công ty TNHH Ống thép Tân Long Việc chấp hành các quy định của pháp luật về lao động   30 ngày Qúy II, III   

3 Công ty TNHH Baosu Việt Nam Việc chấp hành các quy định của pháp luật về lao động   30 ngày Qúy II, III   

4 
Công ty TNHH Dệt May Hồng 

Phú Gia 
Việc chấp hành các quy định của pháp luật về lao động   30 ngày Qúy II, III   

5 
Công ty TNHH Sing Yick Việt 

Nam 
Việc chấp hành các quy định của pháp luật về lao động   30 ngày Qúy II, III   

6 Công ty TNHH Giầy Hoa Thái Việc chấp hành các quy định của pháp luật về lao động   30 ngày Qúy II, III   

7 Công ty TNHH UNIKO Việc chấp hành các quy định của pháp luật về lao động   30 ngày Qúy II, III   

8 
Công ty TNHH đồ dùng thể thao 

Phú Đại 
Việc chấp hành các quy định của pháp luật về lao động   30 ngày Qúy II, III   

9 Công ty TNHH HE Yuan Feng Việc chấp hành các quy định của pháp luật về lao động   30 ngày Qúy II, III   

10 
Công ty TNHH xuất nhập khẩu 

may mặc Hồng Phi 
Việc chấp hành các quy định của pháp luật về lao động   30 ngày Qúy II, III   

11 
Công ty TNHH Great Market 

Global Việt Nam 
Việc chấp hành các quy định của pháp luật về lao động   30 ngày Qúy II, III   
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12 
Công ty TNHH quốc tế ESEN 

(Việt Nam) 
Việc chấp hành các quy định của pháp luật về lao động   30 ngày Qúy II, III   

13 
Công ty TNHH dệt vải len Đông 

Nam 
Việc chấp hành các quy định của pháp luật về lao động   30 ngày Qúy II, III   

14 Công ty TNHH Yamani Dynasty Việc chấp hành các quy định của pháp luật về lao động   30 ngày Qúy II, III   

15 

Công ty Cổ phần Sản xuất và 

Thương mại Xuât nhập khẩu Đại 

Long  

Việc chấp hành các quy định của pháp luật về lao động   30 ngày Qúy II, III   

16 Công ty Cổ phần Dệt Bảo Minh Việc chấp hành các quy định của pháp luật về lao động   30 ngày Qúy II, III   

17 Công ty TNHH Giày Hựu Xương Việc chấp hành các quy định của pháp luật về lao động   30 ngày Qúy II, III   

18 Công ty TNHH Gỗ Uwant Việc chấp hành các quy định của pháp luật về lao động   30 ngày Qúy II, III   

19 
Công ty TNHH Da và Phụ kiện 

Avance 
Việc chấp hành các quy định của pháp luật về lao động   30 ngày Qúy II, III   

20 
Công ty TNHH Gang Wei Việt 

Nam 
Việc chấp hành các quy định của pháp luật về lao động   30 ngày Qúy II, III   

21 
Công ty TNHH May mặc Thuận 

Việt Nam Định 
Việc chấp hành các quy định của pháp luật về lao động   30 ngày Qúy II, III   

22 Công ty TNHH Doneca Việt Nam Việc chấp hành các quy định của pháp luật về lao động   30 ngày Qúy II, III   

23 Công ty TNHH Lian Shou VN Việc chấp hành các quy định của pháp luật về lao động   30 ngày Qúy II, III   
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24 
Công ty TNHH Đồ dùng Thể thao 

Phú Hưng 
Việc chấp hành các quy định của pháp luật về lao động   30 ngày Qúy II, III   

25 
Công ty TNHH Lok Wah (Việt 

Nam) Manufacturing 
Việc chấp hành các quy định của pháp luật về lao động   30 ngày Qúy II, III   

26 
Công ty TNHH Sản xuất và Đầu 

tư Thuận Thành  
Việc chấp hành các quy định của pháp luật về lao động   30 ngày Qúy II, III   

27 
Công ty TNHH THD Nguồn nhân 

lực Việt 

Việc chấp hành các quy định của pháp luật lao động về cho thuê 

lại lao động 
30 ngày Qúy II, III   

28 
Công ty TNHH DLV Human 

Resource 

Việc chấp hành các quy định của pháp luật lao động về cho thuê 

lại lao động 
30 ngày Qúy II, III   

29 Trường trung cấp nghề Đại Lâm 
Việc chấp hành các quy định của pháp luật về giáo dục nghề 

nghiệp 
30 ngày Quý III   

30 

Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – 

Giáo dục thường xuyên  

huyện Xuân Trường 

Việc chấp hành các quy định của pháp luật về giáo dục nghề 

nghiệp 
30 ngày Quý III   

THANH TRA SỞ NỘI VỤ 

1 UBND huyện Ý Yên 

Việc thực hiện các quy định của pháp luật về tuyển dụng, sử dụng 

và quản lý công chức, viên chức và lao động hợp đồng trong các 

cơ quan, đơn vị thuộc UBND huyện Ý Yên. 

30 ngày 
Quý III, 

IV 
  

THANH TRA SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN 

1 Chi cục Kiểm lâm  

Trách nhiệm thực hiện pháp luật về tiếp công dân, khiếu nại, tố 

cáo; phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và thực hiện nhiệm vụ 

được giao 

30 ngày 
Tháng 10-

11 
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2 Trung tâm Giống gia súc gia cầm 

Trách nhiệm thực hiện pháp luật về tiếp công dân, khiếu nại, tố 

cáo; phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và thực hiện nhiệm vụ 

được giao 

30 ngày 
Tháng 10-

11 
  

3 
Vườn quốc gia Xuân Thủy (xã 

Giao Thiện, huyện Giao Thủy) 

Trách nhiệm thực hiện pháp luật về tiếp công dân, khiếu nại, tố 

cáo; phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và thực hiện nhiệm vụ 

được giao 

30 ngày 
Tháng 10-

11 
  

4 Công ty TNHH Dịch vụ Hải Tiến 
Việc thực hiện các quy định của pháp luật đối với cơ sở đóng mới, 

cải hoán tàu cá 
30 ngày Tháng 7-8   

5 
Công ty Cổ phần Đóng tàu và 

Thiết bị tàu thủy - HTC 

Việc thực hiện các quy định của pháp luật đối với cơ sở đóng mới, 

cải hoán tàu cá 
30 ngày Tháng 7-8   

6 
Hộ kinh doanh Hoàng Hải Ninh 

(xã Yên Bình, huyện Ý Yên) 

Việc chấp hành pháp luật trong sản xuất, kinh doanh giống cây 

trồng, phân bón vụ Mùa năm 2025 
30 ngày Tháng 5-6   

7 
Hộ kinh doanh Vũ Thị Hương (xã 

Yên Tiến, huyện Ý Yên) 

Việc chấp hành pháp luật trong sản xuất, kinh doanh giống cây 

trồng, phân bón vụ Mùa năm 2025 
30 ngày Tháng 5-6   

8 

Hộ kinh doanh Nguyễn Đức 

Phương (xã Phú Hưng, huyện Ý 

Yên) 

Việc chấp hành pháp luật trong sản xuất, kinh doanh giống cây 

trồng, phân bón vụ Mùa năm 2025 
30 ngày Tháng 5-6   

9 
Công ty TNHH Vật tư Nông 

nghiệp Khanh Phượng  

Việc chấp hành pháp luật trong sản xuất, kinh doanh giống cây 

trồng, phân bón vụ Mùa năm 2025 
30 ngày Tháng 5-6   

10 

Hộ kinh doanh Nguyễn Trọng 

Hiếu (xã Nam Điền, huyện Nam 

Trực) 

Việc chấp hành pháp luật trong sản xuất, kinh doanh giống cây 

trồng, phân bón vụ Mùa năm 2025 
30 ngày Tháng 5-6   

11 
Hộ kinh doanh Đào Văn Chương 

(xã Nam Điền, huyện Nam Trực) 

Việc chấp hành pháp luật trong sản xuất, kinh doanh giống cây 

trồng, phân bón vụ Mùa năm 2025 
30 ngày Tháng 5-6   

12 
Hộ kinh doanh Đặng Thị Vui (xã 

Nam Thanh, huyện Nam Trực) 

Việc chấp hành pháp luật trong sản xuất, kinh doanh giống cây 

trồng, phân bón vụ Mùa năm 2025 
30 ngày Tháng 5-6   
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13 

Hộ kinh doanh Bùi Văn Bao (Tân 

Giang, xã Nam Thanh, huyện Nam 

Trực) 

Việc chấp hành pháp luật trong sản xuất, kinh doanh giống cây 

trồng, phân bón vụ Mùa năm 2025 
30 ngày Tháng 5-6   

14 Công ty TNHH Cường Tân 
Việc chấp hành pháp luật trong sản xuất, kinh doanh giống cây 

trồng, phân bón vụ Mùa năm 2025 
30 ngày Tháng 5-6   

15 

Hộ kinh doanh Vũ Duy Huề (thị 

trấn Ninh Cường, huyện Trực 

Ninh) 

Việc chấp hành pháp luật trong sản xuất, kinh doanh giống cây 

trồng, phân bón vụ Mùa năm 2025 
30 ngày Tháng 5-6   

16 
Công ty Cổ phần Vật tư kỹ thuật 

nông nghiệp Trực Ninh 

Việc chấp hành pháp luật trong sản xuất, kinh doanh giống cây 

trồng, phân bón vụ Mùa năm 2025 
30 ngày Tháng 5-6   

17 

Hộ kinh doanh Trịnh Thị Tuyết 

(xã Đồng Thịnh, huyện Nghĩa 

Hưng) 

Việc chấp hành pháp luật trong sản xuất, kinh doanh giống cây 

trồng, phân bón vụ Mùa năm 2025 
30 ngày Tháng 5-6   

18 

Hộ kinh doanh Trần Quốc Toản 

(thị trấn Liễu Đề, huyện Nghĩa 

Hưng) 

Việc chấp hành pháp luật trong sản xuất, kinh doanh giống cây 

trồng, phân bón vụ Mùa năm 2025 
30 ngày Tháng 5-6   

19 
Hộ kinh doanh Trần Văn Hân (thị 

trấn Yên Định, huyện Hải Hậu) 

Việc chấp hành pháp luật trong sản xuất, kinh doanh giống cây 

trồng, phân bón vụ Mùa năm 2025 
30 ngày Tháng 5-6   

20 
Công ty Cổ phần Giống cây trồng 

Hải Hậu 

Việc chấp hành pháp luật trong sản xuất, kinh doanh giống cây 

trồng, phân bón vụ Mùa năm 2025 
30 ngày Tháng 5-6   

21 
Hộ kinh doanh Lê Xuân Toán (xã 

Giao Nhân, huyện Giao Thủy) 

Việc chấp hành pháp luật trong sản xuất, kinh doanh giống cây 

trồng, phân bón vụ Mùa năm 2025 
30 ngày Tháng 5-6   

22 
Trung tâm Giống cây trồng Nam 

Định 

Việc chấp hành pháp luật trong sản xuất, kinh doanh giống cây 

trồng, phân bón vụ Mùa năm 2025 
30 ngày Tháng 5-6   

23 
Hộ kinh doanh Trần Tuấn Anh (thị 

trấn Gôi, huyện Vụ Bản) 

Việc chấp hành pháp luật trong sản xuất, kinh doanh giống cây 

trồng, phân bón vụ Mùa năm 2025 
30 ngày Tháng 5-6   
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24 

Hộ kinh doanh Vũ Xuân Khanh 

(xã Xuân Thượng, huyện Xuân 

Trường) 

Việc chấp hành pháp luật trong sản xuất, kinh doanh giống cây 

trồng, phân bón vụ Mùa năm 2025 
30 ngày Tháng 5-6   

25 

Hộ kinh doanh Vũ Xuân Phương 

(phường Hưng Lộc, TP. Nam 

Định) 

Việc chấp hành pháp luật trong sản xuất, kinh doanh giống cây 

trồng, phân bón vụ Mùa năm 2025 
30 ngày Tháng 5-6   

26 
Công ty Cổ phần Giống cây trồng 

Nam Định 

Việc chấp hành pháp luật trong sản xuất, kinh doanh giống cây 

trồng, phân bón vụ Mùa năm 2025 
30 ngày Tháng 5-6   

27 
Hộ kinh doanh Trần Thị Bảo Ninh 

(phường Lộc Hòa, TP. Nam Định) 

Việc chấp hành pháp luật trong sản xuất, kinh doanh giống cây 

trồng, phân bón vụ Mùa năm 2025 
30 ngày Tháng 5-6   

THANH TRA SỞ TÀI CHÍNH 

1 Hội Nông dân 
Việc chấp hành pháp luật trong công tác quản lý, sử dụng tài sản 

công năm 2024 
30 ngày Quý I   

2 Phòng Quản lý giá - Sở Tài chính 
Thanh tra công tác phòng chống tham nhũng và việc thực hiện chức 

năng, nhiệm vụ, công vụ đối với phòng Quản lý giá năm 2024 
30 ngày Quý I   

3 
Công ty TNHH MTV khai thác 

công trình thủy lợi Ý Yên 

Việc chấp hành pháp luật trong công tác quản lý tài chính doanh 

nghiệp và tình hình thực hiện nghĩa vụ với ngân sách nhà nước 

năm 2024 

30 ngày Quý II   

4 UBND huyện Hải Hậu 

Việc chấp hành pháp luật trong công tác điều hành, quản lý, sử 

dụng, quyết toán ngân sách nhà nước; việc thực hiện các quy định 

về chế độ quản lý tài chính, chế độ kế toán trên địa bàn huyện trên 

địa bàn huyện năm 2024 

30 ngày Quý III   

5 
Sở Lao động - Thương binh và Xã 

hội 

Việc chấp hành pháp luật trong công tác điều hành, quản lý, sử 

dụng và quyết toán các nguồn kinh phí năm 2024 
30 ngày Quý III   

6 
Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Nam 

Định 

Việc chấp hành pháp luật trong công tác quản lý, sử dụng và quyết 

toán các nguồn kinh phí năm 2024 
30 ngày Quý IV   
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THANH TRA SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 

1 UBND xã Yên Cường, huyện Ý Yên Việc chấp hành pháp luật đất đai 30 ngày Quý I, II   

2 
UBND xã Hải Đường, huyện Hải 

Hậu 
Việc chấp hành pháp luật đất đai 30 ngày Quý I, II   

3 
UBND xã Xuân Phú, huyện Xuân 

Trường 
Việc chấp hành pháp luật đất đai 30 ngày Quý I, II   

4 
UBND xã Xuân Thượng, huyện 

Xuân Trường 
Việc chấp hành pháp luật đất đai 30 ngày Quý II, III   

5 
UBND xã Mỹ Tân, thành phố 

Nam Định 
Việc chấp hành pháp luật đất đai 30 ngày Quý II, III   

6 Công ty TNHH Đầu tư Thanh Phú 
Việc chấp hành pháp luật đất đai tại xã Xuân Ninh, huyện Xuân 

Trường 
30 ngày Quý II, III   

7 
Công ty TNHH Đầu tư sản xuất 

dịch vụ thương mại Bình Minh 
Việc chấp hành pháp luật đất đai tại xã Hải Long, huyện Hải Hậu 30 ngày Quý II, III   

8 Công ty Cổ phần Việt Trung Phát Việc chấp hành pháp luật đất đai tại xã Hải Hưng, huyện Hải Hậu 30 ngày Quý IV   

9 
Công ty Cổ phần đầu tư và phát 

triển Hoàng Thắng 

Việc chấp hành pháp luật đất đai tại phường Lộc Hòa, thành phố 

Nam Định 
30 ngày Quý IV   

10 
Công ty Cổ phần thương mại và 

dịch vụ Tiến Phát T&T 

Việc chấp hành pháp luật đất đai tại phường Lộc Hòa, thành phố 

Nam Định 
30 ngày Quý IV   

11 
Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất 

đai huyện Hải Hậu 

Trách nhiệm trong việc thực hiện pháp luật về tiếp công dân, giải 

quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng 
30 ngày Quý IV   

THANH TRA SỞ TƯ PHÁP 

1 Phòng công chứng số 1 Việc chấp hành pháp luật về phòng, chống tham nhũng 30 ngày Quý IV   

2 
UBND huyện Trực Ninh và 02 xã: 

Trực Hùng, Trực Chính 

Việc chấp hành pháp luật trong lĩnh vực hộ tịch chứng thực, nuôi 

con nuôi 
30 ngày Quý II  
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3 
UBND huyện Nam Trực và 02 xã: 

xã Nam Tiến, Hồng Quang 

Việc chấp hành pháp luật trong lĩnh vực hộ tịch, chứng thực, nuôi 

con nuôi 
30 ngày Quý II   

4 Văn phòng công chứng Vụ Bản Thanh tra tổ chức và hoạt động công chứng 30 ngày Quý III   

5 
Văn phòng công chứng Bùi Thị 

Kim Nga 
Thanh tra tổ chức và hoạt động công chứng 30 ngày Quý III   

6 Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản Thanh tra hoạt động đấu giá 30 ngày Quý I   

7 
Văn phòng luật sư Bắc Việt Luật 

và công sự 
Thanh tra tổ chức và hoạt động luật sư 30 ngày Quý IV   

8 Văn phòng luật sư Đông Anh Thanh tra tổ chức và hoạt động luật sư 30 ngày Quý IV   

THANH TRA SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG 

1 
Trung tâm Chuyển đổi số và 

Truyền thông 

Trách nhiệm của đơn vị, cán bộ, công chức trong việc thực hiện 

chính sách, pháp luật và nhiệm vụ được giao; công tác phòng, 

chống tham nhũng, tiêu cực 

30 ngày Quý IV   

2 
Phòng Thông tin, Báo chí, Xuất 

bản 

Trách nhiệm của đơn vị, cán bộ, công chức trong việc thực hiện 

chính sách, pháp luật và nhiệm vụ được giao; công tác phòng, 

chống tham nhũng, tiêu cực 

30 ngày Quý IV   

3 Viễn thông Nam Định 
Việc chấp hành các quy định của pháp luật về lắp đặt mạng cáp 

ngoại vi viễn thông 
30 ngày Quý II   

4 Viettel Nam Định 
Việc chấp hành các quy định của pháp luật về lắp đặt mạng cáp 

ngoại vi viễn thông 
30 ngày Quý II   

5 Đài Viễn thông Nam Định 
Việc chấp hành các quy định của pháp luật về lắp đặt mạng cáp 

ngoại vi viễn thông 
30 ngày Quý II   

6 

Chi nhánh FPT Nam Định - Công 

ty Cổ phần viễn thông FPT miền 

Bắc 

Việc chấp hành các quy định của pháp luật về lắp đặt mạng cáp 

ngoại vi viễn thông 
30 ngày Quý II   

7 
Công ty TNHH In và Quảng cáo 

Xuân Thịnh 

Việc chấp hành các quy định của pháp luật trong hoạt động in và 

phát hành xuất bản phẩm 
30 ngày Quý II, III   
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8 
Công ty Cổ phần Giấy và Bao bì 

Nam An 

Việc chấp hành các quy định của pháp luật trong hoạt động in và 

phát hành xuất bản phẩm 
30 ngày Quý II, III   

9 Công ty TNHH Hưng Thịnh 
Việc chấp hành các quy định của pháp luật trong hoạt động in và 

phát hành xuất bản phẩm 
30 ngày Quý II, III   

10 Công ty TNHH Thành Năm 
Việc chấp hành các quy định của pháp luật trong hoạt động in và 

phát hành xuất bản phẩm 
30 ngày Quý II, III   

11 Công ty Cổ phần in Hải Hưng 
Việc chấp hành các quy định của pháp luật trong hoạt động in và 

phát hành xuất bản phẩm 
30 ngày Quý II, III   

12 
Công ty TNHH Thương mại sản 

xuất in Vina 

Việc chấp hành các quy định của pháp luật trong hoạt động in và 

phát hành xuất bản phẩm 
30 ngày Quý II, III   

THANH TRA SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH 

1 
Nhà hát nghệ thuật truyền thống 

tỉnh Nam Định 
Việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ, công vụ, cải cách hành chính 30 ngày Tháng 4   

THANH TRA SỞ XÂY DỰNG 

1 
Ban Quản lý dự án đầu tư và xây 

dựng huyện Hải Hậu 

Cải tạo, nâng cấp khuôn viên Bờ hồ khu Trung tâm Văn hoá - Thể 

thao huyện Hải Hậu 
30 ngày Quý I   

2 
Ban Quản lý dự án đầu tư và xây 

dựng huyện Hải Hậu 

Xây dựng khán đài Sân vận động và sửa chữa các hạng mục phụ 

trợ khu trung tâm huyện Hải Hậu 
30 ngày Quý I   

3 
UBND xã Việt Hùng, huyện Trực 

Ninh 

Xây dựng Trường THCS (khu A) xã Việt Hùng, huyện Trực Ninh; 

Hạng mục: Xây mới nhà 03 tầng 12 phòng học và các hạng mục 

phụ trợ 

30 ngày Quý II   

4 
UBND xã Xuân Ngọc, huyện 

Xuân Trường 

Nhà 3 tầng và các hạng mục phụ trợ trường tiểu học xã Xuân 

Ngọc, huyện Xuân Trường 
30 ngày Quý II   

5 
Ban Quản lý dự án đầu tư và xây 

dựng thành phố Nam Định 

Xây dựng, cải tạo Trường tiểu học Trần Tế Xương và Trường Tiểu 

học Trần Phú, thành phố Nam Định 
30 ngày Quý III   

6 
UBND xã Mỹ Trung, thành phố 

Nam Định 
Xây dựng Nhà Văn hóa trung tâm xã Mỹ Trung 30 ngày Quý III   
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7 
Ban Quản lý dự án đầu tư xây 

dựng tỉnh Nam Định 

Xây dựng nhà đa năng, nhà lớp học 3 tầng 12 phòng học, cái tạo 

sửa chữa các công trình phụ trợ Trường THPT Ngô Quyền, thành 

phố Nam Định 

30 ngày Quý IV   

8 
UBND xã Trung Thành, huyện Vụ 

Bản 

Xây dựng nhà hiệu bộ và 3 phòng học chức năng trường tiểu học 

xã Trung Thành, huyện Vụ Bản 
30 ngày Quý IV   

THANH TRA SỞ Y TẾ 

1 

Phòng khám Đa khoa Huy Liệu 

thuộc Công ty TNHH phòng khám 

Huy Liệu 

Việc thực hiện quy định chuyên môn trong khám bệnh, chữa bệnh 

và bảo hiểm y tế của các phòng khám đa khoa 
30 ngày Tháng 3-4   

2 

Phòng khám đa khoa Đình Cự 

thuộc Công ty cổ phần Đình Cự - 

Nam Trực 

Việc thực hiện quy định chuyên môn trong khám bệnh, chữa bệnh 

và bảo hiểm y tế của các phòng khám đa khoa 
30 ngày Tháng 3-4   

3 

Phòng khám đa khoa Việt Đức ND 

thuộc Công ty TNHH phòng khám 

đa khoa Việt Đức ND 

Việc thực hiện quy định chuyên môn trong khám bệnh, chữa bệnh 

và bảo hiểm y tế của các phòng khám đa khoa 
30 ngày Tháng 3-4   

4 

Phòng khám đa khoa Giao Phòng 

thuộc Chi nhánh Công ty TNHH Y 

tế Lương Phú tại Nam Định 

Việc thực hiện quy định chuyên môn trong khám bệnh, chữa bệnh 

và bảo hiểm y tế của các phòng khám đa khoa 
30 ngày 

Tháng 10-

11 
  

5 

Phòng khám đa khoa Nam Đô 

thuộc Công ty TNHH Y dược 

Nam Đô 

Việc thực hiện quy định chuyên môn trong khám bệnh, chữa bệnh 

và bảo hiểm y tế của các phòng khám đa khoa 
30 ngày 

Tháng 10-

11 
  

6 
Bệnh viện Mắt Hà Nội – Nam 

Định 

Việc chấp hành quy định về quy chế chuyên môn trong khám 

bệnh, chữa bệnh 
30 ngày Tháng 6-7   

7 
Công ty Cổ phần Dược và Thiết bị 

y tế Thanh Hiền 

Việc thực hiện quy định của pháp luật về kinh doanh, quản lý chất 

lượng thuốc, nguyên liệu làm thuốc, dược liệu, thực phẩm chức 

năng, mỹ phẩm, trang thiết bị y tế 

30 ngày Tháng 7-8   

8 Công ty TNHH Hưng Bình Hường 

Việc thực hiện quy định của pháp luật về kinh doanh, quản lý chất 

lượng thuốc, nguyên liệu làm thuốc, dược liệu, thực phẩm chức 

năng, mỹ phẩm, trang thiết bị y tế 

30 ngày Tháng 7-8   
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9 
Công ty Cổ phần Thiết bị dược 

phẩm & Dịch vụ y tế Nam Định 

Việc thực hiện quy định của pháp luật về kinh doanh, quản lý chất 

lượng thuốc, nguyên liệu làm thuốc, dược liệu, thực phẩm chức 

năng, mỹ phẩm, trang thiết bị y tế 

30 ngày Tháng 7-8   

10 Bệnh viện Nhi tỉnh Nam Định 

Thanh tra hành chính việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ, công 

vụ; trách nhiệm thực hiện pháp luật về tiếp công dân, khiếu nại, tố 

cáo và phòng, chống tham nhũng 

30 ngày 
Tháng 9-

10 
  

THANH TRA HUYỆN GIAO THỦY 

1 UBND xã Giao An 
Việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ; việc thực hiện pháp luật về tiếp 

công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng 
30 ngày Tháng 3   

2 UBND xã Giao Thiện 
Việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ; việc thực hiện pháp luật về tiếp 

công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng 
30 ngày Tháng 3   

3 UBND xã Giao Hải 
Việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ; việc thực hiện pháp luật về tiếp 

công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng 
30 ngày Tháng 3   

4 UBND xã Giao Long 
Việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ; việc thực hiện pháp luật về tiếp 

công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng 
30 ngày Tháng 3   

5 UBND xã Giao Thịnh 
Việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ; việc thực hiện pháp luật về tiếp 

công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng 
30 ngày Tháng 3   

6 UBND xã Bình Hòa 

Việc chấp hành pháp luật trong việc lập, thẩm định và thực hiện 

dự án đầu tư xây dựng công trình: Xây dựng nhà hiệu bộ và các 

phòng chức năng trường THCS Bình Hòa 

30 ngày Tháng 8   

THANH TRA HUYỆN HẢI HẬU 

1 UBND xã Hải Anh 
Việc thực hiện dự án đầu tư xây dựng Trụ sở Đảng uỷ - HĐND -

UBND xã Hải Anh, huyện Hải Hậu 
30 ngày Quý I, II   

2 UBND xã Hải Xuân 

Việc thực hiện dự án đầu tư xây dựng: Cải tạo, nâng cấp các tuyến 

đường trục xã Hải Xuân (đoạn từ cầu Liên Thuận đến nhà thờ 

Xuân Thuỷ và đoạn từ nhà bà Đoan đến cống Xuân Cường) 

30 ngày Quý I, II   
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3 UBND thị trấn Yên Định 

Việc thực hiện dự án đầu tư: Xây dựng đường giao thông xóm 

Triệu Phúc và tuyến đường từ gốc cây đa gù xóm Phương Đức 

đến nhà thờ Triệu Thông, xã Hải Bắc 

30 ngày Quý I, II   

4 UBND xã Hải Lộc 

Việc thực hiện dự án đầu tư Xây dựng nhà 2 tầng - 8 phòng học, 

phòng âm nhạc, nhà bếp và các hạng mục phụ trợ Trường mầm 

non (khu2-9) xã Hải Lộc, huyện Hải Hậu 

30 ngày Quý I, II   

5 Trường THCS Hải Cường 
Việc chấp hành pháp luật về quản lý tài chính, ngân sách và hoạt 

động tài chính khác 
30 ngày Quý II, III   

6 Trường THCS Hải Hưng 
Việc chấp hành pháp luật về quản lý tài chính, ngân sách và hoạt 

động tài chính khác 
30 ngày Quý II, III   

7 Trường Tiểu học Hải Đông 
Việc chấp hành pháp luật về quản lý tài chính, ngân sách và hoạt 

động tài chính khác 
30 ngày Quý II, III   

8 Trường Tiểu học Hải Lý 
Việc chấp hành pháp luật về quản lý tài chính, ngân sách và hoạt 

động tài chính khác 
30 ngày Quý II, III   

9 Trường Mầm non Hải Phong 
Việc chấp hành pháp luật về quản lý tài chính, ngân sách và hoạt 

động tài chính khác 
30 ngày Quý II, III   

10 Trường Mầm non Yên Định 
Việc chấp hành pháp luật về quản lý tài chính, ngân sách và hoạt 

động tài chính khác 
30 ngày Quý II, III   

11 
Trung tâm Văn hóa thông tin và 

thể thao huyện Hải Hậu 
Việc chấp hành pháp luật về quản lý tài chính ngân sách 30 ngày Quý III  

12 UBND xã Hải Tân Việc chấp hành pháp luật về quản lý tài chính ngân sách 30 ngày Quý III   

13 UBND xã Hải Tây Việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng 30 ngày 
Quý III, 

IV 
  

14 UBND xã Hải Xuân 

Việc thực hiện pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố 

cáo, việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ công vụ, cải cách hành 

chính trong công tác quản lý nhà nước 

30 ngày Quý IV   
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15 UBND xã Hải An 

Việc thực hiện pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố 

cáo, việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ công vụ, cải cách hành 

chính trong công tác quản lý nhà nước 

30 ngày Quý IV  

THANH TRA HUYỆN NAM TRỰC 

1 UBND xã Đồng Sơn 
Việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ công vụ trong công tác quản 

lý nhà nước 
30 ngày Quý II   

2 UBND xã Nam Thanh 
Việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ công vụ trong công tác quản 

lý nhà nước 
30 ngày Quý II   

3 UBND xã Nam Tiến Trách nhiệm thực hiện pháp luật về phòng, chống tham nhũng 30 ngày Quý III   

4 UBND xã Nam Thái Trách nhiệm thực hiện pháp luật về phòng, chống tham nhũng 30 ngày Quý III   

5 Trường Mầm non Nam Mỹ 
Việc thực hiện pháp luật về quản lý, sử dụng tài chính ngân sách 

và các khoản thu khác 
30 ngày 

Quý III, 

IV 
  

6 Trường Mầm non Nam Toàn 
Việc thực hiện pháp luật về quản lý, sử dụng tài chính ngân sách 

và các khoản thu khác 
30 ngày 

Quý III, 

IV 
  

7 Trường Mầm non Điền Xá 
Việc thực hiện pháp luật về quản lý, sử dụng tài chính ngân sách 

và các khoản thu khác 
30 ngày 

Quý III, 

IV 
  

8 UBND xã Nghĩa An 
Trách nhiệm thực hiện pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu 

nại, tố cáo 
30 ngày Quý IV   

9 UBND xã Hồng Quang 
Trách nhiệm thực hiện pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu 

nại, tố cáo 
30 ngày Quý IV   

THANH TRA HUYỆN NGHĨA HƯNG 

1 UBND xã Nghĩa Thái 
Trách nhiệm thực hiện pháp luật về tiếp công dân; giải quyết khiếu 

nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh và phòng, chống tham nhũng 
30 ngày Quý III   
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2 UBND xã Nghĩa Trung 
Trách nhiệm thực hiện pháp luật về tiếp công dân; giải quyết khiếu 

nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh và phòng, chống tham nhũng 
30 ngày Quý I   

3 UBND xã Nghĩa Phú Thanh tra công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn 30 ngày Quý II   

4 UBND xã Nghĩa Hùng Thanh tra công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn 30 ngày Quý II   

5 Trường Tiểu học xã Nam Điền Hoạt động ngân sách và các khoản đóng góp của phụ huynh học sinh 30 ngày Quý I   

6 Trường THCS xã Nghĩa Tân Hoạt động ngân sách và các khoản đóng góp của phụ huynh học sinh 30 ngày Quý IV   

7 Trường THCS xã Nghĩa Hải Hoạt động ngân sách và các khoản đóng góp của phụ huynh học sinh 30 ngày Quý IV   

8 Trường Tiểu học xã Nghĩa Sơn Hoạt động ngân sách và các khoản đóng góp của phụ huynh học sinh 30 ngày Quý I   

9 Trường Mầm non xã Nghĩa Châu Hoạt động ngân sách và các khoản đóng góp của phụ huynh học sinh 30 ngày Quý IV   

10 Trường Mầm non xã Hoàng Nam Hoạt động ngân sách và các khoản đóng góp của phụ huynh học sinh 30 ngày Quý IV   

11 UBND xã Nghĩa Lợi 
Thanh tra dự án đầu tư xây dựng cơ bản công trình nhà đa năng 

trường tiểu học xã Nghĩa Lợi 
30 ngày Quý II   

12 UBND xã Hoàng Nam 
Thanh tra dự án đầu tư xây dựng cơ bản công trình cải tạo nâng 

cấp trường THCS xã Hoàng Nam 
30 ngày Quý I   

THANH TRA HUYỆN TRỰC NINH 

1 UBND xã Trực Đạo 

Trách nhiệm trong việc chấp hành quy định của pháp luật về phòng, 

chống tham nhũng; nhiệm vụ, công vụ trong quản lý nhà nước; công 

tác cải cách hành chính; tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo 

năm 2024 

30 ngày Tháng 3-4   

2 UBND xã Trực Thắng 

Trách nhiệm trong việc chấp hành quy định của pháp luật về phòng, 

chống tham nhũng; nhiệm vụ, công vụ trong quản lý nhà nước; công 

tác cải cách hành chính; tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo 

năm 2024 

30 ngày Tháng 3-4   

3 UBND xã Trực Thuận Công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2025 30 ngày Tháng 5   
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4 UBND xã Trực Nội Công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2025 30 ngày Tháng 5   

5 UBND Thị trấn Cát Thành Công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2025 30 ngày Tháng 5   

6 UBND xã Trực Hùng 

Việc chấp hành các quy định của pháp luật về quản lý ngân sách 

(kết hợp với nội dung thanh tra quản lý về đầu tư xây dựng cơ bản) 

năm 2024 

30 ngày Tháng 5-7   

7 UBND xã Trực Thái 
Việc chấp hành quy định của pháp luật về quản lý ngân sách (kết 

hợp với nội dung thanh tra về đầu tư xây dựng cơ bản) năm 2024 
30 ngày Tháng 5-7   

8 UBND xã Trực Khang 

Việc chấp hành các quy định của pháp luật về quản lý ngân sách 

(kết hợp với nội dung thanh tra quản lý về đầu tư xây dựng cơ bản) 

năm 2024 

30 ngày Tháng 5-7   

9 
Ban Quản lý dự án đầu tư xây 

dựng huyện Trực Ninh 

Việc thực hiện Dự án đầu tư xây dựng công trình: Cải tạo, nâng 

cấp khu trung tâm huyện (đoạn từ cầu chùa Cổ Lễ đến cầu Điện 

Biên trên quốc lộ 21 và đường Thích Thế Long) do UBND huyện 

làm chủ đầu tư 

30 ngày 
Tháng 8-

11 
  

10 UBND xã Trung Đông 

Việc thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình: Kiên cố hoá bờ 

kênh CB3 và cải tạo, nâng cấp đường nội đồng thôn Trung Lao, 

xã Trung Đông đoạn từ nghĩa trang khu 2 đến máng 15 do UBND 

xã Trung Đông làm chủ đầu tư 

30 ngày 
Tháng 8-

11 
  

11 UBND xã Trực Tuấn 

Việc thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình: Nhà 02 tầng 08 

phòng học và các hạng mục phụ trợ trường Tiểu học Trực Tuấn 

do UBND xã Trực Tuấn làm chủ đầu tư 

30 ngày 
Tháng 8-

11 
  

12 UBND xã Trực Chính 

Việc thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình: Nhà đa năng và 

các hạng mục phụ trợ trường Tiểu học Trực Chính do UBND xã 

Trực Chính làm chủ đầu tư 

30 ngày 
Tháng 8-

11 
  

13 UBND xã Liêm Hải 

Việc thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình: Nâng cấp, cải 

tạo trường THCS xã Liêm Hải: Hạng mục nhà 08 phòng học do 

UBND xã Liêm Hải làm chủ đầu tư 

30 ngày 
Tháng 8-

11 
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THANH TRA HUYỆN VỤ BẢN 

1 Trường Mầm non Kim Thái 
Thanh tra công tác quản lý và sử dụng ngân sách, quản lý và sử 

dụng các khoản đóng góp của học sinh. 
30 ngày Tháng 3-5   

2 Trường THCS xã Kim Thái 
Thanh tra công tác quản lý và sử dụng ngân sách, quản lý và sử 

dụng các khoản đóng góp của học sinh. 
30 ngày Tháng 3-5   

3 Trường THCS xã Hợp Hưng 
Thanh tra công tác quản lý và sử dụng ngân sách, quản lý và sử 

dụng các khoản đóng góp của học sinh. 
30 ngày Tháng 3-5   

4 Trường Tiểu học xã Hợp Hưng 
Thanh tra công tác quản lý và sử dụng ngân sách, quản lý và sử 

dụng các khoản đóng góp của học sinh. 
30 ngày Tháng 3-5   

5 Trường Mầm non Hợp Hưng 
Thanh tra công tác quản lý và sử dụng ngân sách, quản lý và sử 

dụng các khoản đóng góp của học sinh. 
30 ngày Tháng 3-5   

6 UBND xã Hiển Khánh 
Cải tạo, sửa chữa nghĩa trang liệt sỹ xã Hiển Khánh, huyện Vụ 

Bản, tỉnh Nam Định 
30 ngày Tháng 6-7   

7 UBND xã Hiển Khánh 
Việc thực hiện pháp luật trong công tác quản lý sử dụng ngân sách, 

quản lý sử dụng đất công ích. 
30 ngày Tháng 8-9   

8 UBND xã Quang Trung 

Thanh tra thực hiện chức năng nhiệm vụ, công vụ trong quản lý 

nhà nước; trách nhiệm trong việc thực hiện pháp luật về công tác 

tiếp công dân, giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo và phòng, 

chống tham nhũng. 

30 ngày 
Tháng 10-

11 
  

THANH TRA HUYỆN XUÂN TRƯỜNG 

1 UBND xã Xuân Ngọc 

Trách nhiệm trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về 

tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo và công tác 

phòng, chống tham nhũng 

30 ngày Quý I   

2 UBND xã Xuân Hồng 

Trách nhiệm trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về 

tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo và công tác 

phòng, chống tham nhũng 

30 ngày Quý I   
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3 UBND xã Xuân Tân 

Trách nhiệm trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về 

tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo và công tác 

phòng, chống tham nhũng 

30 ngày Quý I   

4 UBND thị trấn Xuân Trường 

Trách nhiệm trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về 

tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo và công tác 

phòng, chống tham nhũng 

30 ngày Quý I   

5 Trường Mầm non Xuân Phương 
Việc tiếp nhận, quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước, các khoản 

thu đóng góp của nhân dân, phụ huynh học sinh 
30 ngày Quý IV   

6 Trường Tiểu học xã Xuân Kiên 
Việc tiếp nhận, quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước, các khoản 

thu đóng góp của nhân dân, phụ huynh học sinh 
30 ngày Quý IV   

7 Trường THCS xã Xuân Tân 
Việc tiếp nhận, quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước, các khoản 

thu đóng góp của nhân dân, phụ huynh học sinh 
30 ngày Quý IV   

THANH TRA HUYỆN Ý YÊN 

1 UBND xã Yên Khánh 

Việc thực hiện chức năng nhiệm vụ, công vụ, cải cách hành chính 

trong công tác quản lý nhà nước; Trách nhiệm trong việc thực hiện 

pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, 

chống tham nhũng 

30 ngày Quý I   

2 UBND xã Yên Bình 

Việc thực hiện chức năng nhiệm vụ, công vụ, cải cách hành chính 

trong công tác quản lý nhà nước; Trách nhiệm trong việc thực hiện 

pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, 

chống tham nhũng 

30 ngày Quý I   

3 UBND xã Yên Lộc 

Việc thực hiện chức năng nhiệm vụ, công vụ, cải cách hành chính 

trong công tác quản lý nhà nước; Trách nhiệm trong việc thực hiện 

pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, 

chống tham nhũng 

30 ngày Quý I   

4 UBND xã Yên Phúc Công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2025  30 ngày Quý II   
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5 UBND xã Yên Đồng Công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2025  30 ngày Quý II   

6 UBND xã Yên Thọ Công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2025  30 ngày Quý II   

7 UBND xã Yên Phong Công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2025  30 ngày Quý II   

8 UBND xã Yên Khang Công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2025  30 ngày Quý II   

9 UBND xã Yên Trị Công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2025  30 ngày Quý II   

10 UBND xã Yên Lộc Công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2025  30 ngày Quý II   

11 UBND xã Yên Nhân Công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2025  30 ngày Quý II   

12 UBND xã Phú Hưng Công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2025  30 ngày Quý II   

13 UBND xã Hồng Quang Công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2025  30 ngày Quý II   

14 UBND xã Yên Mỹ 

Việc chấp hành pháp luật về đầu tư xây dựng đối với công trình: 

Cải tạo, sửa chữa một số hạng mục trong khuôn viên trụ sở làm 

việc Đảng uỷ - HĐND - UBND xã Yên Mỹ 

30 ngày 
Quý III, 

IV 
  

15 Trường THCS Yên Trị 
Việc thu và quản lý, sử dụng các khoản đóng góp của phụ huynh 

học sinh năm học 2022-2023 và 2023-2024 
30 ngày 

Quý III, 

IV 
  

16 Trường Tiểu học Yên Chính 
Việc thu và quản lý, sử dụng các khoản đóng góp của phụ huynh 

học sinh năm học 2022-2023 và 2023-2024 
30 ngày 

Quý III, 

IV 
  

17 Trường mầm non Yên Khang 
Việc thu và quản lý, sử dụng các khoản đóng góp của phụ huynh 

học sinh năm học 2022-2023 và 2023-2024 
30 ngày 

Quý III, 

IV 
  

THANH TRA THÀNH PHỐ NAM ĐỊNH 

1 
Ban Quản lý dự án đầu tư và xây 

dựng thành phố Nam Định 

Thanh tra dự án đầu tư xây dựng cơ bản Công trình xây dựng xây 

dựng nhà 3 tầng 12 phòng học kết hợp phòng chức năng và các 

công trình phụ trợ Trường tiểu học Mỹ Tiến 

30 ngày Quý II   

2 
Phòng Giáo dục và Đào tạo Thành 

phố Nam Định 

Thanh tra dự án đầu tư xây dựng cơ bản Công trình cải tạo, sửa 

chữa Trường THCS Lý Thường Kiệt, thành phố Nam Định 
30 ngày Quý II   

3 UBND phường Lộc Hòa Thanh tra việc chấp hành pháp luật về quản lý tài chính, ngân sách 30 ngày Quý III   
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4 UBND xã Mỹ Thuận Việc chấp hành pháp luật về quản lý tài chính, ngân sách 30 ngày Quý III   

5 UBND phường Lộc Vượng 

Việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ, công vụ trong công tác quản 

lý nhà nước và thanh tra trách nhiệm trong việc thực hiện pháp 

luật về tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo và 

phòng, chống tham nhũng 

30 ngày Quý IV   

6 UBND xã Mỹ Hà 

Việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ, công vụ trong công tác quản lý 

nhà nước và thanh tra trách nhiệm trong việc thực hiện pháp luật về 

tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo và phòng chống 

tham nhũng 

30 ngày Quý IV   
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